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DANH SÁCH SINH VIÊN
Được tặng giấy khen của Hiệu trưởng năm học 2016 – 2017
(Kèm theo Quyết định số: 1360/QĐ-ĐHL ngày 05/10/2018 của Hiệu trưởng 

trường Đại học Luật TP. HCM)

1. Danh hiệu “Tập thể lớp sinh viên Tiên tiến năm học 2017 - 2018”: 
Kèm theo Điều 1 của quyết định
	STT
	Tập thể lớp
	Danh hiệu khen thưởng

	1. 
	Thương mại 40B1
	Lớp sinh viên Tiên tiến

	2. 
	Thương mại 41.3
	Lớp sinh viên Tiên tiến

	3. 
	Thương mại 41.4
	Lớp sinh viên Tiên tiến

	4. 
	Dân sự 40A1
	Lớp sinh viên Tiên tiến

	5. 
	Dân sự 40A2
	Lớp sinh viên Tiên tiến

	6. 
	Chất lượng cao 40A
	Lớp sinh viên Tiên tiến

	7. 
	Chất lượng cao 40D
	Lớp sinh viên Tiên tiến

	8. 
	Anh văn pháp lý 41
	Lớp sinh viên Tiên tiến

	9. 
	AUF42
	Lớp sinh viên Tiên tiến

	10. 
	Quản trị kinh doanh 41.2
	Lớp sinh viên Tiên tiến


Danh sách có 10 tập thể 
2. Sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên xuất sắc năm học 2017 - 2018”: 
Kèm theo Điều 2 của quyết định
	STT
	Họ tên
	Đơn vị
	Điểm TB
	Điểm RL

	1. 
	Phạm Trần Kim Thanh 
	TM40B1
	3.65
	Xuất sắc


Danh sách có 01 sinh viên
3. Sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên giỏi năm học 2017 - 2018”:
Kèm theo điều 3 của quyết định
	STT
	Họ tên
	Lớp
	Điểm HT
	Điểm RL

	1. 
	Nguyễn Thanh Đăng Khoa 
	HC40.1
	3.64 
	Tốt

	2. 
	Trương Thu Giang 
	TM42A1
	3.60
	Tốt

	3. 
	Quách Thanh Vịnh An 
	CLCQTL42
	3.59
	Tốt

	4. 
	Huỳnh Chúc Mai 
	HS42A2
	3.56
	Tốt

	5. 
	Huỳnh Bá Bảo Lộc 
	HC40.1
	3.54
	Tốt

	6. 
	Trương Thế Khoa 
	CLCQTL42
	3.51 
	Tốt

	7. 
	Đỗ Thị Thương Huyền 
	DS40A1
	3.47 
	Tốt

	8. 
	Nguyễn Thị Ái Quỳnh 
	AUF40
	3.47
	Tốt

	9. 
	Võ Ngọc Oanh 
	HS42A2
	3.46 
	Tốt

	10. 
	Lương Thị Nhã Quyên 
	TM40B1
	3.45
	Tốt

	11. 
	Trần Thị Lan Linh 
	DS40A2
	3.45
	Tốt

	12. 
	Nguyễn Phạm Xuân Thy 
	CLCQTL42
	3.45
	Xuất sắc

	13. 
	Trần Thị Yến Nhi 
	CLC40D
	3.44 
	Tốt

	14. 
	Bùi Hoàng Vân Anh 
	QTL42.1
	3.43
	Xuất sắc

	15. 
	Đỗ Nguyễn Hữu Tấn 
	QTL39.1
	3.43
	Xuất sắc


	16. 
	Trần Lê Gia Bảo
	QTL39.1
	3.42
	Tốt

	17. 
	Lê Khanh 
	TM40A2
	3.41 
	Tốt

	18. 
	Trần Ngọc Hoàng Quân 
	CLCQTL42
	3.41 
	Tốt 

	19. 
	Lê Khả Luận 
	DS40A2
	3.40
	Xuất sắc

	20. 
	Võ Thị Huyền
	TM42A2
	3.40
	Tốt

	21. 
	Lưu Ngọc Gia Hân 
	HS41.1
	3.38
	Tốt 

	22. 
	Hứa Thị Thùy Anh 
	TM42A1
	3.37
	Tốt

	23. 
	Lê Thu Uyên 
	TM41.4
	3.33
	Tốt

	24. 
	Nguyễn Ngọc Trâm 
	HS41.4
	3.33 
	Tốt 

	25. 
	Nguyễn Ngọc Thái Hảo
	QT41.1
	3.33 
	Tốt


Danh sách có 25 sinh viên.

4. Sinh viên thủ khoa tuyển sinh hệ chính quy năm 2018:
Kèm theo Điều 4 của quyết định
	STT
	Họ tên
	Ngành
	Khối thi
	Điểm 

	1. 
	Dương Đức Mạnh 
	Thương mại Quốc tế 43.1
	D
	26.34

	2. 
	Trần Thị Thu Ngân 
	Thương mại 43.2
	C
	25.63

	3. 
	Cao Nữ Yến Ngọc 
	Thương mại Quốc tế 43.1
	A1
	24.53

	4. 
	Phạm Bích Phương 
	Quản trị luật 43B1
	A
	23.97


Danh sách có 4 sinh viên.

5. Sinh viên có nhiều đóng góp trong chiến dịch tình nguyện Mùa Hè xanh năm 2018, Tư vấn tuyển sinh năm 2018: Kèm theo Điều 5 của quyết định 
a. Chiến dịch tình nguyện Mùa Hè xanh năm 2018

	STT
	Họ tên
	Lớp
	Đội hình MHX

	1. 
	Nguyễn Duy phúc 
	AUF40
	Thành viên Ban Chỉ huy  

	2. 
	Huỳnh Thị Mỹ Duyên 
	TM40A
	Thành viên Ban Chỉ huy  

	3. 
	Hoàng Thái Bảo 
	HS40.1
	Thành viên Ban Chỉ huy  

	4. 
	Nguyễn Cao Hùng 
	TM41.2
	Xã Bình Hưng – huyện Bình Chánh

	5. 
	Hồ Thị Mặc Chi 
	HC40.1
	Xã Bình Hưng – huyện Bình Chánh

	6. 
	Vũ Văn Thuật
	QTKD41.2
	Xã Tân An, huyện Tân Châu – tỉnh An Giang 

	7. 
	Bùi Phương Thảo 
	CLC41E
	Xã Tân An, huyện Tân Châu – tỉnh An Giang 

	8. 
	Nguyễn Văn Nhất
	TM41.3
	Xã Phú Lộc, huyện Tân Châu – tỉnh An Giang 

	9. 
	Nguyễn Lê Kim Tuyền 
	QTL41.2
	Xã Phú Lộc, huyện Tân Châu – tỉnh An Giang 

	10. 
	Lý Hồng Hân 
	QTL41.1
	Chuyên Tuyên truyền pháp luật

	11. 
	Cao Minh Tuấn 
	CLC41D
	Chuyên Tuyên truyền pháp luật

	12. 
	Nguyễn Anh Lâm 
	TM41.2
	Chuyên Tuyên truyền pháp luật

	13. 
	Nguyễn Hải Anh Tiền 
	QT42B2
	Chuyên Tuyên truyền pháp luật

	14. 
	Nguyễn Thị Thu Huyền 
	QTL41.1
	Chuyên Tuyên truyền pháp luật

	15. 
	Phan Xuân Kỳ Duyên 
	HC41.1
	Truyền thông 

	16. 
	Hứa Thị Kim Thanh 
	HC41.2
	Truyền thông 

	17. 
	Nguyễn Ngọc Thiện 
	HS41.4
	Xã Tân Thạnh, huyện Tân Châu – tỉnh An Giang 

	18. 
	Trịnh Thị Xuân Thủy 
	HS40.2
	Xã Tân Thạnh, huyện Tân Châu – tỉnh An Giang 


Danh sách có 18 sinh viên. 
b. Hoạt động tư vấn tuyển sinh năm 2018 

	STT
	Họ tên
	Lớp
	Chức vụ

	1. 
	La Bá Hiền 
	QT41.1
	Nhóm trưởng  

	2. 
	Nguyễn Ngọc Quế Lan 
	QT41.2
	Nhóm trưởng  

	3. 
	Vương Thục Oánh
	CLC40D
	Nhóm trưởng  

	4. 
	Hồ Hàn Phong 
	TM40B
	Nhóm trưởng  

	5. 
	Phạm Hữu Thắng 
	QT41.3
	Nhóm trưởng  


Danh sách có 05 sinh viên
2

